


ĐS6-C1-CD7.LUYỆN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN
PHIẾU 1
Dạng 1: tính nhẩm, tính hợp lý
Bài 1: tính nhẩm bằng cách:


[bookmark: MTBlankEqn]A) áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:  ; 



B) áp dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng:  ;  ; 



C) áp dụng tính chất :	 ; 
Bài 2: tính nhanh:




A) 	b) 	c) 		d) 
Bài 3: tính nhanh:


A) 			b) 


C) 	d) 
Bài 4: tính nhanh:

A) 

B) 

C) 
Dạng 2: tìm x

Bài 5: tìm , biết:



A)  		b)  	c) 

Bài 6: tìm , biết:



A)  		b)  		c) 



Bài 7: cho  là số tự nhiên khác . Tìm tập hợp các số tự nhiên  sao cho:



A)  			b)  			c) 
Dạng 3: tìm số chưa biết, cấu tạo số
Bài 8: thay dấu * bởi các chữ số thích hợp:

		
Bài 9: thay dấu * bởi các chữ số thích hợp:

		
Bài 10: thay các chữ a và b bởi các chữ số thích hợp:

		
Dạng 4: toán có lời văn


Bài 11: viết xen vào các chữ số của số  một số dấu “+” để được tổng bằng .
Bài 12: tính tổng của số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau và số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau.
Bài 13: hãy chia các số trên mặt đồng hồ thành 2 nhóm sao cho tổng các số ở mỗi nhóm bằng nhau.
Dạng 5: toán thực tế
[image: ]bài 14:  quán mì của mẹ tôm bán cả 7 ngày trong tuần. Trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật, lượng khách đến quán đông gấp đôi ngày thường. Mỗi ngày thường, quán bán được 100 tô, biết rằng mỗi khách vào chỉ gọi 1 tô. Em thử tính xem:
A) một tuần nhà tôm bán được bao nhiêu tô mì?
B) số tiền bán mì một tuần của nhà tôm là bao nhiêu? Biết giá mỗi tô mì là 10 nghìn đồng.
Bài 15: cầu nhật tân – hà nội
[image: Kết quả hình ảnh cho Cầu Nhật Tân]cầu nhật tân là một trong tổng số 7 cầu bắc qua sông hồng, nối quận tây hồ với huyện đông anh, kết cấu nhịp của cầu chính theo dạng cầu dây văng nhiều nhịp với 5 trụ tháp hình thoi và 5 nhịp dây văng. Cầu được khởi công năm 2009, và cầu được khánh thành vào năm 2015. Cầu được xem là biểu tượng mới của thủ đô hà nội với 5 nhịp dây văng tượng trưng cho 5 cửa ô, và cũng tượng trưng cho 5 cánh hoa đào của làng đào nhật tân - hà nội.
A) biết chiều dài của cầu là 3900m. Hãy tính khoảng cách giữa 2 trụ tháp. (biết khoảng cách giữa các trụ tháp là như nhau).
B) hỏi thời gian xây cầu là mấy năm?
Bài toán chưa hợp lý vì nếu theo bài toán đưa ra thì chiều dài của cầu là khoảng cách giữa 2 trụ tháp đầu và trụ tháp cuối, trên thực tế không phải như vậy. Ngoài ra khoảng cách giữa hai trụ tháp cụ thể là như thế nào, chưa nói rõ. Ví dụ : khoảng cách giữa hai trụ tháp liên tiếp tính từ điểm chính giữa trụ tháp này đến điểm chính giữa của trụ tháp kia.
Có thể em chưa biết?
Bình ngô đại cáo ra đời năm nào?
[image: C:\Users\laptop1174lang\Desktop\maxresdefault.jpg]





Năm , nguyễn trãi viết bình ngô đại cáo tổng kết thắng lợi của cuộc kháng chiến do lê lợi lãnh đạo chống quân minh. Biết rằng  là tổng số ngày trong hai tuần lễ, còn  gấp đôi . Tính xem năm  là năm nào?


Đáp án tham khảo
Dạng 1: tính nhẩm, tính hợp lý
Bài 1:

A) 



B) 





C) 


Bài 2:

A) 

B) 

C) 

D) 
Bài 3:

A) 

B) 

C) 



D) 
Bài 4:

A) 



B) 

Số các số hạng là:  (số hạng)

Tổng có giá trị là: 

C) 

Số các số hạng là:  (số hạng)

Tổng có giá trị là: 
Dạng 2: tìm x
Bài 5:


A) 


B) 

C) 

Vậy tập nghiệm của phương trình là  
Bài 6:


A) 


B) 


C) 


Điều này không xảy ra khi  là số tự nhiên. Vậy không có giá trị nào của thỏa mãn.
Bài 7:



A) . Vậy 


B) . Vậy 




C) . Vì  nên không có giá trị nào của thỏa mãn. Vậy .
Dạng 3: tìm số chưa biết, cấu tạo số

Bài 8: thay dấu * bởi các chữ số thích hợp			

Bài 9: thay dấu * bởi các chữ số thích hợp			

Bài 10: thay các chữ a và b bởi các chữ số thích hợp	
Dạng 4: toán có lời văn
Bài 11: viết xen vào các chữ số của số 12345 một số dấu + để được tổng bằng 60.



Bài 12: tính tổng của số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau và số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau.	

Bài 13: hãy chia các số trên mặt đồng hồ thành 2 nhóm sao cho tổng các số ở mỗi nhóm bằng nhau.		
Dạng 5: toán thực tế
Bài 14:

A) ngày thường nhà tôm bán được:  (tô mỳ).

Hai ngày cuối tuần nhà tôm bán được:  (tô mỳ).

Một tuần nhà tôm bán được:  (tô mỳ).

B) số tiền bán mỳ một tuần của nhà tôm là:  (đồng).
Bài 15: 

A) khoảng cách giữa hai trụ tháp là: 

Tại sao lại là chia 5. Tôi nghĩ là , vì giữa 5 trụ tháp có 4 khoảng.

B) thời gian xây cầu là:  (năm)
Có thể em chưa biết



Vì  là tổng số ngày trong hai tuần lễ nên  là .




Vì  gấp đôi  nên  là .


Vậy  là . 
PHIẾU 2.TỰ LUYỆN
[bookmark: _GoBack]1. Điền vào chỗ trống
	

	13
	7
	0
	19
	12
	7

	

	4
	14
	17
	1
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	0
	7


[bookmark: DSIEqnMarkerStart]2. Tính nhanh.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f)  

g)  
3. Tìm x

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f)  

g)  

h)  	
4. Tính tổng của 
a) Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số.
b) Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.
c) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên chẵn lớn nhất có ba chữ số.
d) Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.

5. Thay các chữ bằng các chữ số thích hợp để được phép tính đúng.

a)  

b) 

c)  

d) 
HƯỚNG DẪN
1. Điền vào chỗ trống
	
 
	13
	7
	0
	19
	12
	7

	
 
	4
	14
	17
	1
	0
	1

	

	17
	21
	17
	20
	12
	8

	


	52
	98
	0
	19
	0
	7



2. Tính nhanh

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f)  

g)  

3. Tìm x

a) 


b) 


c) 


d) 


e) 

f)  


g)  	


h)  	

4. Tính tổng của 
a) Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số.
+ Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số là: 10
+ Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số là: 999

Tổng là:  
b) Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.
Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là: 98
Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau. 102

Tổng là:  
c) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên chẵn lớn nhất có ba chữ số.
+ Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là: 1023
+ Số tự nhiên chẵn lớn nhất có ba chữ số là: 998

Tổng là:  
d) Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.
Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là: 9876
Số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là: 1024

Tổng là:  
5. Thay các chữ bằng các chữ số thích hợp để được phép tính đúng.
a) 

      

Vậy  

b) 

Ta có  

 	 

             




Theo đề ta có  với  


+ Nếu  thì  


+ Nếu  thì 

Vậy 	

      


+ Nếu  thì 	


+ Nếu  thì  

Vậy 


+ Nếu  thì 

Vậy 

Số cần tìm là  

c)  

 

 

Vậy  

d) 

 

 

Vậy 
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